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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 
Lớp: K13.6         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 

Ngày thi: 22/12/2019 Giờ thi:15:00-17:00  Phòng thi: MT03-Khoa Cơ bản 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 43  19l3081001 Lê Hữu Ái Nam 06/12/2001 Quảng Trị  

2 44  19l3081004 Nguyễn Việt Anh Nam 27/04/2001 Thanh Hóa  

3 45  19l3081008 Đặng Văn Bi Nam 12/06/2001 Thừa Thiên Huế  

4 46  19l3081010 Hoàng Văn Cường Nam 10/11/2001 Thừa Thiên Huế  

5 47  19L3081147 Nguyễn Đăng Đạt Nam 05/02/2001 Thừa Thiên Huế  

6 48  19l3081150 Lê Tấn Dũng Nam 28/04/2001 Thừa Thiên Huế  

7 49  19l3081020 Bùi Phan Đan Duy Nam 02/11/2000 Thừa Thiên Huế  

8 50  19l3081023 Lê Quốc Hà Nam 07/03/2001 Thừa Thiên Huế  

9 51  19l3081032 Nguyễn Quốc Hùng Nam 01/01/1991 Quảng Bình  

10 52  19l3081168 Nguyễn Thanh Hùng Nam 24/02/1994 Quảng Trị  

11 53  19l3081037 Phạm Phước Huy Nam 24/10/2001 Thừa Thiên Huế  

12 54  19L3081172 Phan Gia Huy Nam 14/05/2001 Thừa Thiên Huế  

13 55  19l3081050 Nguyễn Văn Liệt Nam 21/02/2001 Thừa Thiên Huế  

14 56  19l3081082 Lê Minh Nhớ Nam 30/08/2001 Quảng Trị  

15 57  19l3081205 Lê Thị Thùy Nhung Nữ 15/08/2001 Quảng Trị  

16 58  19l3081207 Đào Thanh Phi Nam 29/03/2001 Thừa Thiên Huế  

17 59  19l3081084 Lê Hoàng Phôn Nam 03/07/2001 Thừa Thiên Huế  

18 60  19l3081085 Nguyễn Bá Phong Nam 15/02/2001 Thừa Thiên Huế  

19 61  19L3081212 Võ Văn Phú Nam 25/09/2001 Quảng Trị  

20 62  19L3081213 Nguyễn Ích Minh Phụng Nam 10/11/2001 Thừa Thiên Huế  

Dánh sách này có 20 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày. ......  tháng....... năm 20... 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 


